
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5  
Tên giáo viên: Đinh Thị Vũ Thuý Ninh - Nguyễn Thị Hà  

Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1 
Từ 03/02 đến 07/02 

Thuý Ninh  

Tuần 2 
Từ 10/02 đến 14/02 

Nguyễn Hà  

Tuần 3 
Từ 17/02 đến 21/02 

Thuý Ninh  

Tuần 4 
Từ 24/02 đến 28/02 

Nguyễn Hà  

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

* Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Động viên trẻ đi học chuyên 
cần sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán 2025. 
- Nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và các biện pháp 
phòng tránh dịch bệnh TCM, bỏng dạ, đau mắt đỏ... Nhắc phụ huynh ký sổ đón trả trẻ. 
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp, thực hiện văn hóa chào hỏi tại cửa lớp 
* Chào cờ sáng thứ hai hàng tuần  
 
* Thể dục sáng: 
- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. 
- Thực hiện bài tập đi vòng tròn xung quanh bạt tròn ( nhảy sang trái- phải- lên xuống; 
đi vòng quanh) 
* Dân vũ: Clap your Hand 
- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân và lễ hội: Một số loại hoa đặc trưng của mùa xuân, 
các hoạt động của con người khi mùa xuân về, 1 số lễ hội nổi tiếng, gần gũi, quen 
thuộc.... 
+ Trong những ngày nghỉ Tết các con đã làm gì? 
+ Các con được đi những đâu? 
+ Các con cảm thấy như thế nào? 
+ Các con được đi lễ chùa ở đâu?....  
- Trò truyện với trẻ về một số loại quả, hoa, rau, lá, cây xanh mà trẻ biết 
+ Trò chuyện về cây bóng mát, cây lấy gỗ... 

MT92 



+ Trò chuyện về đặc điểm nổi bật của cá loại lá cây: về màu sắc, hình dạng (lá bàng, lá 
bưởi, lá húng chanh, lá dong...) bằng các giác quan  
- Trò chuyện về các chất dinh dưỡng có trong các loại quả: đặc điểm nổi bật của một số 
loại quả phổ biến, quen thuộc xung quanh trẻ, kể tên một số loại vitamin và khoáng 
chất có trong một số loại quả đó.  
- Trò truyện về cây xanh và môi trường sống, lợi ích của các loại cây, rau, quả, hoa. 
Khuyến khích trẻ mạnh dạn nhắc nhở người khác khác giữ gìn, bảo vệ môi trường 
(không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...) (MT92)  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

Hát: Bé chúc xuân 
NH: Mùa xuân ơi  
 

Vận động 

VĐCB: Chạy chậm 
100-120m 
TC: Vớt cá  
 

Vận động 

VĐCB: Trườn sấp 
TC: Bowling  
 

Âm nhạc 

Hát: Lý cây xanh 
NH: Vườn cây của 
ba  
 

Âm nhạc 

Hát: Quả gì 
NH: Bài hát trái cây  
 

Vận động 

VĐCB: Bắt và ném 
bóng với người đối 
diện 
TC: Cò bắt ếch  

Vận động 

VĐCB: Bật tách 
khép chân qua 7 ô - 
Ném xa bằng 1 tay  

Âm nhạc 

VTTTTPH: Em yêu 
cây xanh 
NH: Lý cây bông 
(MT106)  

MT31, 
MT29, 
MT58, 
MT106, 
MT23 

T3 

Làm quen với toán 

Ôn số lượng trong 
phạm vi 9 (MT31)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết chữ số 0. 
Ý nghĩa của chữ số 0  
 

Làm quen với toán 

Đếm đến 10. Nhận 
biết nhóm có 10 đối 
tượng. Nhận biết chữ 
số 10  

Làm quen với toán 

Gộp nhóm đối tượng 
trong phạm vi 10 
bằng các cách khác 
nhau và đếm  

T4 

Làm quen chữ viết 

Tập tô l,m,n  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái h, 
k  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái h, k  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô h, k  
 



T5 

Khám phá 

Lễ hội quê em 
(GDNSVM bài 15)  
 

Khám phá 

Lá của cây  
 

Khám phá 

Dinh dưỡng từ quả  
 

Khám phá 

ự phát triển của cây 
từ hạt (MT23)  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán hoa  
 

Văn học 

Thơ: Cây đào  
 

Văn học 

Truyện: Sự tích cây 
khoai lang  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ lọ hoa (MT29)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ vườn cây ăn quả  
 

Văn học 

Thơ: Chùm quả ngọt 
(MT58)  

Văn học 

Truyện: Hạt đỗ sót  
 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình từ lá cây  
 

Hoạt động ngoài 
trời 

Tuần 1: 
* HĐCMĐ: 
+ Quan sát vườn hoa cúc 
+ HĐ tại góc sáng tạo 
+ Quan sát thời tiết buổi sáng 
+ Quan sát cây quất 
+ Giao lưu đá bóng với lớp A4 
* TCVĐ: 
+ Kéo co 
+ Chuyền bóng 
+ TCDG: Bịt mắt đánh trống 
+ Nhảy bao bố 
* Chơi tự chọn. 
+ Chơi với cát, sỏi 
+ Chơi với đồ chơi trong sân trường 
+ Chơi với nước 

 



+ Chơi với đồ chơi của trẻ mang đi 
+ Làm mũ bằng lá cây  
 
Tuần 2: 
* HĐCMĐ: 
+ Quan sát thời tiết 
+ Hoạt động tại góc thư viện 
+ Quan sát cây bưởi 
+ Quan sát công việc của bác làm vườn 
+ Giao lưu trò chơi vận động với lớp A1 
* TCVĐ: 
+ Thả đỉa ba ba 
+ Đua thuyền 
+ TCDG: Mèo đuổi chuột 
+ Nhảy bao bố 
* Chơi tự chọn. 
+ Chơi đồ chơi ngoài sân trường/ chơi với đồ chơi của trẻ. 
+ Chơi với các loại hạt 
+ In dấu bàn chân 
+ Làm con trâu từ lá cây  
 
Tuần 3: 
* HĐCMĐ: 
+ Quan sát thời tiết trong ngày 
+ HĐ tại phòng vận động 
+ Quan sát quả bưởi 
+ Quan sát quả cà chua 
- Giao lưu đá bóng với lớp A3 
* TCVĐ: 
+ Tung bóng 



+ Chạy tiếp cờ 
+ TCDG: Kéo cưa lửa vẻ 
+ Thuyền về bến 
* Chơi tự chọn: 
+ Vẽ phấn trên sân 
+ Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
+ Chơi với đồ chơi của trẻ mang theo. 
+ Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  
 
Tuần 4: 
* HĐCMĐ: 
+ Quan sát cây bắp cải 
+ Hoạt động tại góc gốm 
+ Quan sát cây su hào 
+ Dạo chơi và nhặt lá ở sân. 
+ Giao lưu trò chơi vận động cả khối MGL 
* TCVĐ: 
+ TCDG: Rồng rắn lên mây 
+ Chạy tiếp sức 
+ Ô tô và chim sẻ 
+ Cá sấu lên bờ 
* Chơi tự chọn: 
+ Chơi với đồ chơi của trẻ. 
+ Chơi với đất 
+ Bong bóng xà phòng  

Hoạt động chơi 
góc 

* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Góc tạo hình: Làm nụ đào đông 
- Tuần 2: Steam: Chế tạo máy lọc nước 
- Tuần 3: Góc xây dựng: Xây dựng nông trại của bé  
Tuần 4: Góc Toán: Nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép lại (MT38)  

MT38, 
MT65 



* Góc học tập: 
- Góc khám phá: Sờ, tìm đồ dùng trong túi và đoán xem đó là đồ dùng gì, làm bằng 
chất liệu gì, phân loại đồ dùng theo công dụng 
+ Chuẩn bị: Các loại đồ dùng cá nhân quen thuộc của trẻ như balo, dây chun, lược, 
gương... bảng ghi kết quả, thông tin cho trẻ… 
- Góc toán: Làm bài tập về quy tắc sắp xếp, thực hành sắp xếp theo quy tắc bằng các dồ 
chơi có sẵn tại lớp, chụp ảnh các khu vực- vị trí trong trường có dấu hiệu sắp xếp theo 
quy tắc và trao đổi thảo luận về quy tắc sắp xếp của những bức ảnh đó. Trẻ tìm đồ 
dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 10; lắp ghép để tạo thành các hình; các khối 
trụ, cầu, vuông, chữ nhật 
+ Chuẩn bị: các loiaj đồ dùng đồ chơi có nhiều màu sắc, kích thước khác nhau, tranh 
a4 các hình và màu, các khối gỗ… 
- Góc CC: Tô, đồ chữ cái qua khay cát; tạo hình từ các loại dây, hột hạt.... ghép tranh 
từ que kem, ghép chữ cái theo mẫu, làm thẻ tên… 
+ Chuẩn bị: Các chữ cái in rỗng, khay cát, các loại dây ( kẽm xù, dây đay), hột 
hạt…Đồ dùng từ các chất liệu khác nhau, túi, lô tô, băng giấy, các chữ cái bằng xốp, 
kéo, bút chì... 
- Góc thư viện: Làm sách về mùa xuân, các loại cây xung quanh bé; sưu tầm tranh ảnh 
về sự phát triển của cây, sách nấu ăn chế biến.... 
+ Chuẩn bị: các loại báo, tạp chí có hình ảnh có liên quan đến chủ đề, kéo, hồ dán… 
* Góc phân vai: 
- Góc bán hàng: Bán đồ ăn, các đồ dùng cá nhân ( bàn chải, kem đánh răng...), bán đồ 
dùng học tập, bán đồ trang trí … 
+ Chuẩn bị: Dây ruy băng, các loại đồ dùng cá nhân, phiếu mua hàng… 
- Góc nấu ăn: Làm bữa ăn của bé, nhặt rau, nạo củ quả 
+ Chuẩn bị: Các loại rau, củ, đồ chơi góc nấu ăn, dao, thìa, thớt, cốc, bát… 
- Góc xây dựng: xây dựng ngôi nông trại của bé, khu nghỉ dưỡng mùa xuân... 
+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, đồ chơi lắp ghép, cây, đèn… 
* Góc nghệ thuật: 
- Góc tạo hình: Làm khung ảnh, làm các loại bánh; cắt, dán nặn các loại thực phẩm; xé, 



dán tranh làm hoa, vẽ về lễ hội quê em 
+ Chuẩn bị: Chai nhựa, cốc giấy, giấy bìa màu, bút, sáp màu, kéo, băng dính 2 mặt, 
tranh, hình ảnh về các đồ dùng, đồ chơi, sticker, bút màu, băng dính, hồ, khăn lau... 
- Góc âm nhạc: Trẻ tìm hiểu về âm thanh của các nhạc cụ, Hát và biểu diễn các bài hát 
về mùa xuân, về cây xanh; chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh 
khác nhau. 
+ Chuẩn bị: Các loại chai nhựa, dây, băng dính, hồ dán, và các nguyên vật liệu có sẵn 
tại góc chơi 
* Góc thực hành cuộc sống: 
- Dạy kỹ năng và tổ chức cho trẻ sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo: cách 
cầm thìa, dĩa, muôi múc canh, xới cơm. 
+ Chuẩn bị: Củ cà rốt, củ cải... 
- Dạy trẻ cách rót nước 
+ Chuẩn bị: khăn, chậu, khay, ca, cốc  
- Làm quen với cách sử dụng sách, cách đọc sách. Đọc sách cùng trẻ: Nhằm giúp trẻ 
biết cách sử dụng sách, nguyên tắc đọc và hướng dẫn trẻ giữ gìn, bảo vệ sách. 
- Giới thiệu cho trẻ về cuốn truyện mới. Chọn sách truyện trong góc để xem (MT65)  

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

Vận động sau ngủ dậy các bài hát: Mùa xuân, Em yêu cây xanh, Vũ điệu rửa tay, Gà 
trống thổi kèn,...  
- Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng ( theo các bước) trước và sau khi ăn; sau khi đi vệ 
sinh và khi tay bẩn 
- Tự rửa mặt và chải răng hàng ngày đúng cách. 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong biết dội nước/ giật nước sau khi đi vệ sinh 
(MT11)  

MT11 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 
- Âm nhạc: Hát: Bé chúc xuân 
- KNS: Dọn dẹp nhà cửa  
- Xem video của lễ hội cố truyền dân tộc (MT83)  

MT83, 
MT80, 
MT102, 
MT19 



- KNS: Tự tin thể hiện trước đám đồng 
- Vận động: VĐCB: Chạy chậm 100-120m 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan- Chơi tự chọn  
 
* Tuần 2: 
- Văn học: Truyện: Sự tích cây khoai lang  
GD NSVM bài 29: Dự sinh nhật bạn (MT80)  
- Làm con vật từ các loại lá cây 
- KNS: Biết nhận lỗi và thành thật 
- VĐCB: Trườn sấp 
TC: Bowling 
+ Lao động, vs cuối tuần. Nêu gương bé ngoan. 
+ Chơi tự do. 
 
Tuần 3: 
- Văn học: Truyện: Hạt đỗ sót 
- Làm vở bài tập toán trang 15 
- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng  
Hoạt động khác: 
- Nặn các loại quả (MT102)  
- Liên hoan văn nghệ- Nêu gương bé ngoan  
 
* Tuần 4: 
- Âm nhạc: Hát: Quả  
- Xem tranh ảnh nhận biết một số trường hợp không an toàn/ khẩn cấp và gọi người 
giúp đỡ : Khi ngửi thấy có mùi ga, mùi khét cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy 
máu… 
+ Làm bài tập thực hành và xử lý tình huống biết gọi người lớn khi gặp một số trường 
hợp khẩn cấp : Cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu (MT19)  



- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng 
- GDNSVM bài 30: Đến thăm nhà bác 
- Làm vở bài tập toán trang 9 
- Vận động: VĐCB: Bật và ném bóng với người đối diện 
+ Lao động vs cuối tuần. Nêu gương cuối tuần. 
+ Chơi tự do  

Chủ đề - Sự kiện  
Các lễ hội mùa 
xuân  

Lá của cây  Dinh dưỡng từ quả  
Cây xanh và môi 
trường sống  

 

Đánh giá KQ 
thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 
 


